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Công tác trực ban ngày 9 tháng 9 năm 2012

I. TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THANH HÓA ĐẾN HÀ TĨNH
Lũ hạ lưu sông Cả đã đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Nam Đàn: 7,22m (3h/9/9). Hiện nay, lũ trên các sông ở Thanh Hóa và hạ lưu sông La đang xuống. Mực nước lúc 7 giờ ngày 10/9 trên các sông như sau:
- Sông Chu tại Bái Thượng: 13,58m, Xuân Khánh: 6,16m, dưới BĐI.

- Sông Mã tại Lý Nhân: 6,62, Giàng: 2,53m, dưới BĐI.

- Sông Bưởi tại Kim Tân: 8,7m, dưới BĐI.
- Sông Cả tại Nam Đàn: 7,12m, trên BĐII: 0,22m.
- Sông La tại Linh Cảm: 3,48m, dưới BĐI.

Dự báo:

Lũ hạ lưu sông Cả, sông La và các sông ở Thanh Hóa tiếp tục xuống. 
Ngày 10/9, mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 7,0m, trên BĐII: 0,1m.
II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo dự báo của Trung tâm dự báo KT TVTW)
1. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển: 

Vị trí vùng áp thấp lúc 1h sáng nay (10/9) ở vào khoảng 12 – 14o vĩ Bắc; 112 – 114o kinh Đông; Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng tây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên ở các vùng biển giữa và Nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

2. Dự báo thời tiết ngày 10/9/2012 như sau:

- Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

III. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 8/9 đến 19h ngày 9/9, trên cả nước hầu hết có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10mm đến 30mm,  Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Mường Khương (Lào Cai)
	42 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	58 mm

	Bản Đôn (Đăk lăk)
	37 mm
	
	Tân Sơn Nhất (HCM)
	36 mm

	Cần Đăng (Tây Ninh)
	34 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 9/9 đến 7h ngày 10/9, trên cả nước mưa vừa đến mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như sau: Nậm Giang (Lai Châu) 41mm, Vĩnh Tuy (Hà Giang) 40mm, Bắt Mọt (Thanh Hóa) 51mm, Long Khánh (Đồng Nai) 53 mm, Sóc Trăng (Sóc Trăng) 97mm, Càng Long (Trà Vinh) 49 mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 06/9 đến 19h ngày 09/9/2012, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ mưa to phổ biến từ 100-130m, một số trạm có lượng mưa lớn như sau: Minh Đài (Phú Thọ): 135mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An): 204mm, Đông Qúy (Thái Bình): 132mm.(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
IV. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện  

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	09/9
	204,04
	113,38
	2.100
	300

	
	7h
	10/9
	204,41
	113,20
	2.184
	416

	Hòa Bình
	7h
	09/9
	111,65
	10,38
	1300
	0

	
	7h
	10/9
	112,10
	10,63
	1.100
	0

	Thác Bà
	7h
	09/9
	57,82
	22,13
	251 (QvàoTB ngày 09/9)
	213 (QraTB
ngày 09/9)

	
	7h
	10/9
	57,83
	23,45
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	09/9
	112,83
	47,70
	252
	204

	
	7h
	10/9
	112,92
	47,52
	240
	178


Hiện tất cả 04 hồ chứa nêu trên đang đóng tất cả các cửa xả đáy.

Hồ Bản Vẽ lúc 21h00 ngày 09/9/2012: Qvào = 882 m3/s, Qra = 699 m3/s.
2. Hồ chứa thủy lợi

- Các hồ chứa vừa và lớn: mực nước còn thấp hơn mực nước dâng bình thường bình quân từ 1-14m, tương ứng với dung tích đạt 15-65% dung tích thiết kế. Có 08 hồ chứa đầy là Núi Cốc, Tà Keo, Xạ Hương, Vân Trục, Bò Lạc, Suối Sải và Suối Hai, tại Bắc Trung Bộ các hồ chứa dung tích đạt cao là Yên Mỹ 85%, Vực Mấu 89%, Khe Đá 84%, Xuân Dương 95%, Sông Sào 89% và Kim Sơn 100%.


Hồ Cửa Đạt có dung tích đạt 74%, đang mở 03 cửa xả, lưu lượng xả 
310 m3/s.


- Các hồ chứa nhỏ: mực nước phần lớn các hồ còn thấp hơn mực nước dâng bình thường, dung tích trữ đạt bình quân 75-85% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đầy nước: tỉnh Thanh Hóa 29 hồ, tỉnh Nghệ An 20 hồ; các hồ nhỏ do HTX quản lý đều đạt 100% dung tích).

V. SỰ CỐ ĐÊ ĐIỀU
Tình hình xử lý sự cố đê tả sông Chu, Thanh Hóa: Hiện tỉnh đang tập trung xử lý sự cố nứt sạt mái đê, kè Thiệu Vũ K24+400-K24+470 đê tả sông Chu bằng rọ đá giữ chân. 
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão cùng với địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, tiếp tục xử lý để đảm bảo an toàn đê.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI MƯA LŨ
- Ngày 09/9/2012, đoàn công tác của Ban chỉ đạo PCLBTW do Thứ trưởng – Phó Trưởng ban chỉ đạo Hoàng Văn Thắng chủ trì đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Thanh Hóa.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa, lũ; và đôn đốc cập nhật thiệt hại và công tắc khắc phục hậu quả.

- BCH PCLB Nghệ An tiếp tục có báo cáo cập nhật về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ.

VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
 Theo báo cáo nhanh của các địa phương ngày 09/9/2012:
- Người chết: 15 người tăng 02 so với báo cáo nhanh ngày 8/9 do đã tìm được thi thể của 2 người mất tích (Thanh Hóa: 8 người; Nghệ An: 5 người; Hà Tĩnh: 2 người); 

- Người bị thương: 15 người, không thay đổi (Nghệ An: 7 người; Hà Tĩnh: 8 người);

- Nhà sập đổ, cuốn trôi: 183 nhà (Thanh Hóa: 100 nhà, Nghệ An: 83 nhà);

- Nhà bị ngập: 9.670 nhà (Thanh Hóa: 2.387 nhà, Nghệ An: 5.783 nhà, Hà Tĩnh: 1.500 nhà);

- Diện tích lúa bị ngập: 35.083 ha (Thanh Hóa: 14.295 ha, Nghệ An: 16.901 ha, Hà Tĩnh: 3.887 ha);

- Rau màu bị ngập, thiệt hại: 14.726 ha (Thanh Hóa: 6.397 ha, Nghệ An: 7.544 ha, Hà Tĩnh: 785 ha);

- Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập: 3083 ha (Thanh Hóa: 906 ha, Nghệ An: 2.177 ha);

- Khối lượng kênh mương bị sạt lở, hư hỏng: 10.745 m3 (tại Nghệ An);

- Đập nhỏ bị vỡ: 25 (Thanh Hóa: 24; Nghệ An: 1).

- Hồ chứa, đập dâng bị thiệt hại: 36 hồ / 29.970 m3 (Thanh Hóa: 16; Nghệ An: 20/29.970 m3).
- Đê bao xã Quảng Phú, Thọ Lập và Xuân Châu huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa (thượng nguồn sông Cầu Chày): vỡ 5 đoạn với tổng chiều dài, gây ngập 400ha.

- Khối lượng đường quốc lộ bị sạt lở: 24.545 m3 (tại Hà Tĩnh);

- Khối đường giao thông nông thôn bị sạt lở: 121.991 m3 (tại Nghệ An).
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành
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